
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HÒN GAI

Số lượng Nguyên giá Giá  trị còn lại Số lượng Nguyên giá
Giá  trị còn 

lại
Số lượng Nguyên giá
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lại
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viên)
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(tỷ đồng) (tỷ đồng)

Tổng số 594 495,491 433,364 146 1,924 1,512 0,000 0,000 0,000 740 497,415 434,875

1. Đất 1 333,13431 333,134307 1 333,13431 333,13431

Trung ương 0 0,000 0,000

Địa phương 1 333,134 333,134 1 333,134 333,134

2. Nhà 9 109,151 80,164 9 109,15054 80,164

Trung ương 0 0,000 0,000

Địa phương 9 109,151 80,164 9 109,151 80,164

3. Xe ô tô 0 0,000 0,000

Trung ương 0 0,000 0,000

Địa phương 0 0,000 0,000

4. Phương tiện vận tải 0 0,000 0,000

Trung ương 0 0,000 0,000

Địa phương 0 0,000 0,000

5. Máy móc thiết bị 552 21,829 2,455 145 1,600 1,285 0 0 0 697 23,429 3,740

Trung ương 0 0,000 0,000

Địa phương 552 21,829 2,455 145 1,600 1,285 697 23,429 3,740

6. Tài sản cố định hữu hình khác 30 31,332 17,608 1 0,324 0,227 0 0 0 31 31,656 17,835

Trung ương 0 0,000 0,000

Địa phương 30 31,332 17,608 1 0,324 0,227 31 31,656 17,835

7. Tài sản cố định vô hình 2 0,044 0,002 2 0,044 0,002

Trung ương 0 0,000 0,000

Địa phương 2 0,044 0,002 2 0,044 0,002

SỐ DƯ ĐẦU KỲ(01/01/2025) SỐ TĂNG TRONG KỲ SỐ GIẢM TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ(31/12/2025)
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MẪU BỂU TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số 36/BC-THPTHG  ngày 29 tháng 01 năm 2026)
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